
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
12A ngõ 64/132 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ DI SẢN 

0110210680

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng 
- Bán buôn cà phê, cacao, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: Bán buôn nước 
hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, 
phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ DI SẢN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HERITAGE COFFEE JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: HERITAGE COFFEE JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914686988    
Email:

Fax:
Website:
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9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, trà, hương liệu hàng năm

0119

10. Trồng cây cà phê 0126

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, trầm, điều, café, cacao, hương 
liệu lâu năm

0128

12. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại, tổ chức sự kiện 

(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)

8230

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; (Điều 28, 
Luật Thương mại 2005);
- Địa chỉ mã vạch; 
- Dịch vụ sắp xếp thư; 
- Ủy thác xuất nhập khẩu.

8299

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Dịch vụ cơ sở dữ liệu 
- Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ 
quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; bảo 
hành, bảo trì, đảm bảo an toàn mạng và thông tin; cập nhật, tìm 
kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữu liệu; đào tạo 
công nghệ thông tin

6209

18. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

19. Cổng thông tin
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website, Dịch vụ thương mại 
điện tử, sàn thương mại điện tử 
(Trừ hoạt động báo chí, Nhà nước cấm)

6312

2/12Thời gian đăng từ ngày 19/12/2022 đến ngày 18/01/2023



20. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

6619

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản có sẵn (Chương II, Luật Kinh doanh 
bất động sản)
- Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (Chương 
III, Luật Kinh doanh bất động sản)

6810

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản (Chương IV, 
Luật Kinh doanh bất động sản) *(Điều 62 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)
(Trừ hoạt động đấu giá) 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
Dịch vụ môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn Bất động sản (Điểm b, Khoản 1, Điều 74 Luật 
kinh doanh bất động sản 2014)
- Quản lý bất động sản (Điều 75 Mục 4 chương IV Luật kinh 
doanh bất động sản)

6820

24. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

25. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành 
đối, tái cầu trúc doanh nghiệp với doanh nghiệp và các tổ chức 
khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt 
động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị 
trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến 
độ sản xuất và kế hoạch giám sát. 
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, thuế và 
chứng khoán).

7020

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213
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28. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá, rượu, bia)

7310

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

31. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

32. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá, loại nhà nước cấm)

4690

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, đấu giá)

4711

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng; 

4719

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...

4722

36. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

37. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

38. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

39. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

40. Sản xuất cà phê 1077

41. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

42. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

43. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược liệu

2100

44. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ các loại hàng hóa Nhà nước cấm) 

4774

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Trừ loại nhà nước cấm)

4781

46. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

47. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

48. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

49. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799
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50. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
(Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

51. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, 100% lái xe phải là công 
dân Việt Nam)
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

52. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

54. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Logistics (Quy định tại Nghị định 163/2017/NĐ-CP)
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
(trừ các loại dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không)

5229

57. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát karaoke, vũ trường và kinh doanh bất động sản), 
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

58. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

59. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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100.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

60. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụng 
căn tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
(trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5629

61. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

62. Đại lý du lịch 7911

63. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

64. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

65. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

66. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

67. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

68. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng, súng, đạn, tem và tiền kim 
khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH SƠN

P9 B9 TT Kim 
Liên, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0010800481
30

2 PHẠM THỊ 
MỸ LƯƠNG

Tổ 4 Tân Xuân, 
Thị Trấn Xuân 
Mai, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0171820003
70
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3 PHẠM MINH 
TRUNG

Tổ 8, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0310820143
02

4 TRẦN NGỌC 
ĐIỆN HÙNG

24 ĐL Hồ Chí 
Minh, Phường 
Trần Phú, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0300690070
94

5 NGUYỄN 
HOÀI TƯ

Thôn Đông, Xã 
Thanh Trù, Thành 
phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0260740125
26
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6 LÊ QUANG 
HÃNH

P2502 CT2 
THTMDV và CH 
the Pride, KĐT 
An Hưng, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0310830034
41

7 VŨ DUY TẤN 39 ĐL Hồ Chí 
Minh , Phường 
Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0300580189
91

8 LƯƠNG VIẾT 
TIẾN

khu phố 4, Thị 
Trấn Kẻ Sặt, 
Huyện Bình 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0300730057
46
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9 NGUYỄN 
THÀNH NAM

thôn Yên Thành, 
Xã Khánh Yên 
Thượng, Huyện 
Văn Bàn, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

063035787

10 NGUYỄN 
XUÂN 
TRƯỜNG

thôn Phú Diễn, 
Xã Hữu Hoà, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0340870099
10

11 TẠ CHÂU 
SƠN 

119 ngách 72/1 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900 9.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900 9.000.000 9,000

0010800261
98
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12 TRẦN NGỌC 
LIÊN

Tổ 28 Cụm 4 , 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0360590032
40

13 HOÀNG ĐỨC 
THẮNG

TDP Cẩm Du, Thị 
trấn Tân Thanh, 
Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0350900117
50

14 LÊ TUẤN 
LONG

Căn hộ 5 Nhà 
A12 TT Hoà 
Mục, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700 7.000.000 7,000

0370880026
83

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037088002683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 5 Nhà A12 TT Hoà Mục, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 5 Nhà A12 TT Hoà Mục, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TUẤN LONG Nam

30/10/1988 Kinh Việt Nam

13/08/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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